
BẢNG TÓM TẮT QUYỀN LỢI
MAN - MÓN QUÀ TƯƠNG LAI 

SMARTLIFE GROUP

ĐỒNG PHƯƠNG THẢO

Phone/Zalo: 0988.56.0000

SỐ HỢP ĐỒNG: 3840370397

NGÀY HIỆU LỰC: 30/06/2025

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

VAI TRÒ

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM CHÍNH

KẾ HOẠCH BẢO HIỂM

Tái tục

hàng năm

Bảo vệ trong các trường hợp sau:

- Thương tật do tai nạn: chi trả lên đến 1.100.000.000đ, tùy thương tật

- Tổn thương nội tạng: lên đến 150.000.000đ. 

- Gãy xương do TN: chi trả lên đến 1.100.000.000đ, tùy tình trạng gãy xương

- Bỏng nghiêm trọng do tai nạn: lên đến 1.100.000.000đ, tùy tình trạng bỏng

- Tử vong do tai nạn: 2.200.000.000đ 

Quyền lợi tử vong do tai nạn sẽ trừ đi QL thương tật đã chi trả trước đó

Bảo vệ đến năm 99 tuổi, chi trả 100% STBH hoặc giá trị hoàn lại (tùy thuộc giá trị nào 

lớn hơn tại thời điểm sự kiện xảy ra).

Bảo lãnh thanh toán tại các Bệnh viện uy tín, sử dụng tại Việt Nam:

- Phí bảo hiểm của Thẻ sức khỏe năm Hợp đồng tiếp theo có thể thay đổi theo Tuổi của 

NĐBH. Quyền lợi bảo vệ duy trì liên tục (không lặp lại thời gian chờ)

- Chi trả tối đa 250.000.000Đ/năm

- Chi phí Cấy Ghép Nội Tạng của người nhận tạng: Chi phí y tế thực tế. Chi phí phẫu 

thuật và chi phí y tế của người hiến tạng: 50% Chi phí y tế thực tế

- Chi phí tái tạo tuyến vú sau đoạn nhũ do ung thư: Chi phí y tế thực tế

- Chi phí phòng và giường: 1.500.000đ/ngày. Khoa CSĐB: chi phí y tế thực tế (60 

ngày/năm)

- Chi phí vật lý trị liệu: 3.000.000đ/đợt

- Chi phí dịch vụ y tế tại nhà: 250.000đ/ngày. Tối đa 10 ngày/năm

- Chi Phí Phẫu Thuật: 25.000.000đ/đợt (Trừ phẫu thuật điều trị Ung Thư)

- Chi phí Điều Trị Ung Thư, Điều trị trước nhập viện - 30 ngày trước nhập viện; Điều trị 

sau xuất viện - 60 ngày sau khi xuất viện, Chi phí y tế nội trú khác: Chi phí y tế thực tế.

- Chi phí xe cứu thương: 3.000.000đ/năm

- Chi phí Phẫu Thuật Trong Ngày: 10.000.000đ/năm.

- Chi phí Điều Trị Ngoại Trú do Tai Nạn: 6.000.000đ/năm

Quỹ dự phòng rủi ro

NĐBH: Nguyễn Bích Ngọc

Thẻ Chăm sóc sức khỏe cao 

cấp - bảo lãnh TITAN

(NỘI TRÚ)

NĐBH: Nguyễn Bích Ngọc

10.000.000    1.100.000.000   

1.100.000.000   

 Đính kèm

sản phẩm 

chính 

250.000.000       2.340.000      

Quỹ tai nạn và thương tật  

nâng cao 

NĐBH: Nguyễn Bích Ngọc

Đến 99 tuổi

Đến 70 tuổi

GIỚI TÍNH

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 11/09/1979 45 Bản thân

HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TUỔI QUAN HỆ

BÊN MUA BẢO HIỂM Nữ

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM ĐÍNH KÈM

NGUYỄN BÍCH NGỌC 27/09/2004 20 Con Nữ

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM DIỄN GIẢI CHI TIẾT

NamNGUYỄN DỤ THÁI 28/10/2010 14 Con

SỐ PHÍ BHSỐ TIỀN BH THỜI HẠN BH

CLICK VÀO TÊN SẢN PHẨM ĐỂ XEM ĐIỀU KHOẢN

Bảo hiểm đến năm 85 tuổi, chi trả thu nhập cho mỗi ngày nằm viện: 

- Khoa thường: Năm 1: 200.000đ/ngày, Năm 2: 300.000đ/ngày, Năm 3: 400.000đ/ngày. 

Từ ngày nằm viện thứ 6: 480.000đ/ngày

- Khoa đặc biệt: 800.000 đ/ngày

- QL trợ cấp y tế đặc biệt: 500 lần STBH tương đương 100.000.000Đ

- Từ sau 70 tuổi, nếu NĐBH  tử vong: 500 lần STBH tương đương 100.000.000Đ

Đến 85 tuổi838.000          200.000               
Trợ cấp y tế mở rộng

NĐBH: Nguyễn Bích Ngọc

Bệnh lý nghiêm trọng nâng 

cao

NĐBH: Nguyễn Bích Ngọc

572.888.000       3.294.000      Đến 70 tuổi

Bảo vệ đến năm 70 tuổi, tổng cộng 134 bệnh qua 3 giai đoạn, cụ thể: 

- GĐ sớm: 143.222.000đ / bệnh, tối đa 4 lần 

- GĐ giữa: 286.444.000đ/ bệnh, tối đa 2 lần 

- GĐ cuối: 572.888.000đ/ bệnh, tối đa 1 lần 

- Bệnh đặc biệt theo giới tính: 143.222.000đ/bệnh, tối đa 1 lần 

Tổng quyền lời chi trả tối đa 325% STBH 

Tài liệu được in từ hệ thống của Smartlife Group vào thời gian: 07/07/2025

https://www.smartlifegroup.vn/905325777
https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/ridders/Quy-tac-va-dieu-khoan-SPBT-BH-Benh-ly-nghiem-trong-nang-cao-UDR2020.pdf
https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/ridders/Quy-tac-va-dieu-khoan-SPBT-bh-tro-cap-y-te-mo-rong.pdf
https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/song-khoe-moi-ngay-2024/quy-tac-dieu-kien-dieu-khoan-skmn-2024.pdf
https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/mon-qua-tuong-lai/Quy-tac-va-dieu-khoan-MonQuaTuongLai.pdf
https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/mon-qua-tuong-lai/Quy-tac-va-dieu-khoan-MonQuaTuongLai.pdf
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MỨC PHÍ ĐỊNH KỲ

Đến 70 tuổi

Trợ cấp Y Tế mở rộng 

NĐBH: Nguyễn Dụ Thái

Tử vong và thương tật do 

tai nạn nâng cao

NĐBH: Nguyễn Dụ Thái

500.000.000       1.250.000      

200.000               758.000          Đến 85 tuổi

Bảo hiểm đến năm 85 tuổi, chi trả thu nhập cho mỗi ngày nằm viện: 

- Khoa thường: Năm 1: 200.000đ/ngày, Năm 2: 300.000đ/ngày, Năm 3: 400.000đ/ngày. 

Từ ngày nằm viện thứ 6: 480.000đ/ngày

- Khoa đặc biệt: 800.000 đ/ngày

- QL trợ cấp y tế đặc biệt: 500 lần STBH tương đương 100.000.000Đ

- Từ sau 70 tuổi, nếu NĐBH  tử vong: 500 lần STBH tương đương 100.000.000Đ

QL duy trì HĐ định kỳ: 3.0% GTTK cơ bản trung bình của 3 năm gần nhất

QL duy trì hợp đồng đặc biệt:

- Cuối năm thứ 10: 88% tổng phí BH rủi ro của SP chính trong 10 năm HĐ đầu tiên

- Cuối năm thứ 15: 88% tổng phí BH rủi ro của SP chính từ năm thứ 11 đến năm 15

- Cuối năm thứ 20: 88% tổng phí BH rủi ro của SP chính từ năm thứ 16 đến năm 20

QL đặc biệt duy trì sản phẩm bổ trợ:

- Năm thứ 10: 50% phí BH.  Năm thứ 20: 300% phí BH bổ trợ quy năm đã đóng trong thời hạn xem xét

21.035.000 Đ

PHÍ BẢO HIỂM NĂM

Dự kiến 

20 năm

NĂM ĐÓNG PHÍ HOÀN PHÍ BẢO HIỂM RỦI RO

Bảo vệ đến năm 70 tuổi, trong các trường hợp sau:

- Tử vong do Tai nạn thông thường: 500.000.000đ

- Tai nạn giao thông công cộng, hỏa hoạn: 1.000.000.000đ

- Khi đi máy bay: 1.500.000.000đ

- Thương tật do tai nạn: Lên đến 500.000.000đ ( Tùy thương tật)

- Tổn thương nội tạng do tại nạn: Lên đến 75.000.000đ

- Gãy xương do tai nạn: Tối đa 250.000.000đ

- Bỏng nghiêm trọng do tai nạn: lên đến 500.000.000đ 

Bệnh lý nghiêm trọng nâng 

cao

NĐBH: Nguyễn Dụ Thái

500.000.000       2.555.000      Đến 70 tuổi

Bảo vệ đến năm 70 tuổi, tổng cộng 134 bệnh qua 3 giai đoạn, cụ thể: 

- GĐ sớm: 125.000.000đ / bệnh, tối đa 4 lần 

- GĐ giữa: 250.000.000đ/ bệnh, tối đa 2 lần 

- GĐ cuối: 500.000.000đ/ bệnh, tối đa 1 lần 

- Bệnh đặc biệt theo giới tính: 125.000.000đ/bệnh, tối đa 1 lần 

Tổng quyền lời chi trả tối đa 325% STBH 

Tài liệu được in từ hệ thống của Smartlife Group vào thời gian: 07/07/2025

https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/ridders/Quy-tac-va-dieu-khoan-SPBT-BH-Benh-ly-nghiem-trong-nang-cao-UDR2020.pdf
https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/ridders/Quy-tac-va-dieu-khoan-SPBT-BH-Tu-vong-va-thuong-tat-do-tai-nan-nang-cao-UDR2020.pdf
https://www.manulife.com.vn/content/dam/insurance/vn/documents/ridders/Quy-tac-va-dieu-khoan-SPBT-bh-tro-cap-y-te-mo-rong.pdf

